
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN TU MƠ RÔNG

Phụ lục I

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế tháng 5 năm 2024

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-YTTMR ngày    /6/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông)

S
T
T

Văn bản
chỉ đạo

Ngày/tháng
ban hành

Chỉ đạo của
Lãnh đạo Sở Y tế Nội dung chỉ đạo Chủ trì

triển khai
Đơn vị

phối hợp

Hạn xử
lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn
thành được

diễn giải trạng
thái

Trạng thái
(đã hoàn

thành/chưa
hoàn thành)

1 Số 1701/TB-
SYT 13/05/2024

BSCKII Trần Ái,
Phó Giám đốc Sở Y

tế

Tham mưu chính quyền địa
phương tăng cường kiểm tra,
giám sát an toàn thực phẩm,
nhất là tại các điểm khu du
lịch, bếp ăn tập thể trường
học, khu công nghiệp, thức

ăn đường phố

Khoa ATTP-
YTCC-DD

Phòng Y tế;
Các đơn vị

y tế trực
thuộc

Phối hợp với
Phòng Y tế tham

mưu UBND
huyện ban hành
Quyết định số
02/QĐ-BCĐ

ngày 12/4/2024;
Kế hoạch số:

02/KH-ĐKTLN
ngày 15/4/2024

Đã hoàn
thành
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2 Số 1701/TB-
SYT 13/05/2024

BSCKII Trần Ái,
Phó Giám đốc Sở Y

tế

Đẩy mạnh hoạt động tiêm
chủng thường xuyên và tiêm
bù mũi cho trẻ em chưa được
tiêm chủng hoặc tiêm chưa
đủ mũi các vắc xin trong

Chương trình Tiêm chủng
mở rộng.

Khoa
KSBT&HI
V/AIDS -
Tư vấn và

điều trị
nghiện chất

Các đơn vị
y tế trực

thuộc

- Công Văn số:
733/YTTMR-
KSBT ngày
29/5/2024.

- Công văn số
330/YTTMR-
KSBT- ngày
29/5/2024.

- Công văn số
311/YTTMR-
KSBT- ngày

23/5/2024

Đã hoàn
thành

3 Số 1701/TB-
SYT 13/05/2024

BSCKII Trần Ái,
Phó Giám đốc Sở Y

tế

Các bệnh viện, Trung tâm Y
tế có giường bệnh thường
xuyên, rà soát văn bản xếp

hạng của đơn vị

Phòng
TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế trực

thuộc

Tờ trình số
04/TTr-YTTMR
ngày 14/5/2024

Đã hoàn
thành

S
T
T

Văn bản
chỉ đạo

Ngày/tháng
ban hành

Chỉ đạo của
Lãnh đạo Sở Y tế Nội dung chỉ đạo Chủ trì

triển khai
Đơn vị

phối hợp

Hạn xử
lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn
thành được

diễn giải trạng
thái

Trạng thái
(đã hoàn

thành/chưa
hoàn thành)
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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN TU MƠ RÔNG

Phụ lục II

BÁO CÁO 
Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế tháng 5 năm 2024

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-YTTMR ngày   /6/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông)

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)

1
Số

4801/KH-
SYT

26/12/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện công tác cải
cách hành chính nhà
nước ngành Y tế năm

2024

Phòng TC-
HC - TC -

KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Ngày 05 tháng 3
cuối cùng của
quý I; ngày 05
tháng 6 đối với
báo cáo 6 tháng
đầu năm; ngày
05 tháng 9 cuối
cùng của quý III

và ngày 10
tháng 12 đối với

báo cáo năm
2024

- Kế hoạch số 390/ KH-
YTTMR ngày 29/12/2023.

- Báo cáo số 94/BC-
YTTMR ngày 04/03/2024.

Đang
thực hiện

2
Số

3585/SYT-
TTrS

04/8/2021 Thanh tra
Sở

Chấp hành các bản án
hành chính

Phòng TC-
HC - TC -

KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

6 tháng, năm Đang
thực hiện
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3 Số 348/KH-
SYT 29/01/2024

Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật

năm 2024

Phòng TC-
HC - TC -

KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

6 tháng, năm

- Kế hoạch số 51/ KH-
YTTMR ngày 30/01/2024.

- Kế hoạch số 93/KH-
YTTMR ngày 01/03/2024

- Kế hoạch số 193/KH-
YTTMR ngày 10/5/2024

Đang
thực hiện

4
Số

3763/SYT-
TTrS

08/9/2022 Thanh tra
Sở

Báo cáo định kỳ công
tác tiếp công dân, giải

quyết khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Định kỳ tháng,
quý, 6 tháng, 9

tháng, năm

- Kế hoạch số 24/ KH-
YTTMR ngày 15/01/2024.

- Báo cáo số 40/BC-
YTTMR ngày 15/01/2024.

- Báo cáo số 74/BC-
YTTMR ngày 15/02/2024.

- Báo cáo số 110/BC-
YTTMR ngày 15/03/2024.

- Báo cáo số 109/BC-
YTTMR ngày 15/3/2024

- Báo cáo số 168/BC-
YTTMR ngày 15/4/2024

- Báo cáo số 214/BC-
YTTMR ngày 15/5/2024

Đã hoàn
thành

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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5

- Số
2223/SYT-

TCHC;
Số

2225/SYT-
TCHC

13/5/2022
Phòng Tổ
chức hành

chính

- Triển khai Thông tư
số 03/2022/TT-BYT

ngày 26/4/2022 của Bộ
trưởng Bộ Y tế

- Rà soát, triển khai
việc tổ chức thi hoặc

xét thăng hạng hạng IV
đối với viên chức đang

hưởng ngạch sơ cấp

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Định kỳ Tờ trình số 03/TTr-
YTTMR ngày 21/3/2024

Đang
thực hiện

6
số

1274/SYT-
TTrS

16/3/2022 Thanh tra
Sở

Thực hiện công khai,
minh bạch theo quy

định của Luật Phòng,
chống tham nhũng

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Ngày 30 tháng 5
và tháng 11
hằng năm

- Công văn số
243/YTTMR-TCHC ngày

12/4/2022
- Báo cáo số 228/BC-

YTTMR ngày 29/5/2024

Đang
thực hiện

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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7
Số

1402/KH-
SYT

13/5/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện Chỉ thị số
33/CT-TTg và Chương

trình phối hợp số
05CTr/BDVTU-

BCSĐUBND ngày
29/3/2022 tại Trung tâm

Y tế huyện Tu Mơ
Rông 06 tháng năm

2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Trước ngày 18
tháng 5 và báo
cáo năm trước
ngày 28 tháng

11

- Kế hoạch số 184/KH-
YTTMR ngày 17/5/2023

Đang
thực hiện

8 Số 466/KH-
SYT 20/2/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai thực hiện
Chỉ thị số 01/CT-TTg
ngày 03/01/2023 của

Thủ tướng  Chính  phủ
về tăng cường  công

tác  phòng  cháy,  chữa
cháy  (PCCC)  trong

tình hình mới

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Đình kỳ: 30/6 và
15/11 hàng năm

- Kế hoạch số 39/KH-
YTTMR ngày 25/01/2024.

Đang
thực hiện

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9
Số

2818/KH-
SYT

22/8/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện Chương trình
số 55-CTr/TU,  ngày
25-4-2023 của Ban
Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XVI thực

hiện Nghị quyết số 28-
NQ/TW, ngày 17-11-
2022 của Ban Chấp

hành Trung ương Đảng
khóa XIII “về tiếp tục
đổi mới phương thức
lãnh đạo, cầm quyền
của Đảng đối với hệ
thống chính trị trong

giai đoạn mới”

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

10/12 hàng năm - Kế hoạch số 247/KH-
YTTMR ngày 27/8/2023.

Đang
thực hiện

10
Số

2703/KH-
SYT

15/8/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Thực hiện Chiến lược
quốc gia về phòng,

chống tác hại của thuốc
lá đến năm 2030 của
ngành Y tế tỉnh Kon

Tum

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Ngày 10/12
hàng năm

- Kế hoạch số 271/KH-
YTTMR ngày 24/8/2023.

Đang
thực hiện

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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11
Số

2517/SYT-
TCHC

01/8/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai thi hành Luật
Thực hiện dân chủ ở cơ

sở

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Ngày 30/11
hàng năm

- Kế hoạch số 42/KH-
YTTMR ngày 25/01/2024

Đang
thực hiện

12 Số 185/SYT-
NVYD 16/01/2024

Phòng
Nghiệp vụ
Y- Dược

Triển khai Quyết định
số 56/QĐ-BYT ngày
08/01/2024 của Bộ

trưởng Bộ Y tế về đo
lường sự hài  lòng của

người dân đối  với  dịch
vụ y tế công giai đoạn

2024-2030

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Định kỳ - Kế hoạch số 45/ KH-
YTTMR ngày 27/01/2024.

Đang
thực hiện

13 Số 254/KH-
SYT 22/01/2024

Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai công tác
phòng, chống tham

nhũng và thực hiện Chỉ
thị số 10/CT-TTg ngày
22 tháng 4 năm 2019
của Thủ tướng Chính
phủ trong ngành Y tế

năm 2024

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Định kỳ (hàng
quý, 06 tháng,
09 tháng, năm)

- Kế hoạch số 43/ KH-
YTTMR ngày 25/01/2024

- Báo cáo số 193/BC-
YTTMR ngày 04/5/2024

- Báo cáo số 201/BC-
YTTMR ngày 09/5/2024

Đang
thực hiện

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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14

Số
4861/KH-
SYT; Số

105/SYT-
TCHC

28/12/2023;
09/01/2024

Phòng Tổ
chức hành

chính

- Công tác pháp chế;
kiểm tra, xử lý và rà

soát, hệ thống hóa văn
bản quy phạm pháp luật

trong ngành Y tế tỉnh
Kon Tum năm 2024;

- Đảm bảo tiến độ thực
hiện hệ thống hóa văn

bản kỳ 2019 -2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Định kỳ

- Kế hoạch số 04/KH-
YTTMR ngày 03/01/2024.

- Báo cáo số 35/BC-
YTTMR ngày 12/01/2024

Đã hoàn
thành

15 Số 535/KH-
SYT 20/02/2024

Phòng Tổ
chức hành

chính

Tăng cường công tác
dân vận ngành Y tế năm

2024

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

10/11/2024 - Kế hoạch số 81/ KH-
YTTMR ngày 27/02/2024.

Đang
thực hiện

16 Số 544/KH-
SYT 21/02/2024

Phòng Tổ
chức hành

chính

Dõi thi hành pháp luật
trong ngành Y tế năm

2024

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

05/12/2024 - Kế hoạch số 82/ KH-
YTTMR ngày 27/02/2024.

Đang
thực hiện

17 Số 441/KH-
SYT 05/02/2024

Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai thực hiện
công tác bảo vệ bí mật
nhà nước ngành Y tế

năm 2024

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

02/12/2024 - Kế hoạch số 67/ KH-
YTTMR ngày 07/02/2024.

Đang
thực hiện

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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18 Số 697/KH-
SYT 02/3/2024

Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai thực hiện Kế
hoạch số560/KH-

UBND ngày 16 tháng
02 năm 2024 của Ủy
ban  nhân  dân  tỉnh

triển  khai  thực  hiện
Kế hoạch  số 120-

KH/TU ngày 04 tháng
01 năm 2024 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy

thực hiện Kết luận  số
50-KL/TW  của  Bộ
Chính  trị về tiếp  tục
thực  hiện  Nghị quyết
số18-NQ/TW ngày 25

tháng 10  năm 2017 của
Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

- Kế hoạch số 97/ KH-
YTTMR ngày 05/3/2024

Đã hoàn
thành

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



19 Số 694/KH-
SYT 02/3/2024

Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện Chương trình
số 74-CTr/TU ngày 12
tháng 01 năm 2024 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về thực hiện Nghị quyết
số 41-NQ/TW  ngày  10
tháng 10 năm 2023 của
Bộ Chính trị “Về xây
dựng và phát huy vai
trò của đội ngũ doanh
nhân Việt Nam trong

thời kỳ mới”

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Định kỳ 6 tháng
(trước ngày 05
tháng 6), hằng

năm (trước ngày
05 tháng 12)

Kế hoạch số 105/KH-
YTTMR ngày 08/3/2024

Đang
thực hiện

20 Số 699/KH-
SYT 03/3/2024

Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”

ngành Y tế tỉnh Kon
Tum năm 2024

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

25/11/2024 Kế hoạch số 107/KH-
YTTMR ngày 11/3/2024

Đang
thực hiện

21 Số 772/KH-
SYT 07/3/2024 Thanh tra

Sở

Triển khai các hoạt
động phòng, chống tác

hại thuốc lá trong ngành
Y tế năm 2024

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

10/12/2024

- Kế hoạch số 111/KH-
YTTMR ngày 12/3/2024
- Kế hoạch số 205/KH-

YTTMR ngày 27/5/2024

Đang
thực hiện

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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22 Số 821/KH-
SYT 12/3/2024

Phòng Tổ
chức hành

chính

Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh năm

2024

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

15/11/2024 Kế hoạch số 114/KH-
YTTMR ngày 14/3/2024

Đang
thực hiện

23 Số 841/KH-
SYT 12/3/2024 Thanh tra

Sở

Thực hiện kê khai, công
khai bản kê khai tài sản,

thu nhập năm 2024

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

25/12/2024 Kế hoạch số 119/KH-
YTTMR ngày 18/3/2024

Đang
thực hiện

24 Số 718/KH-
SYT 04/3/2024

Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện các biện
pháp đảm bảo an toàn
phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ của
ngành Y tế Kon Tum

năm 2024

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Trước ngày 30/6
và trước ngày

15/11

Kế hoạch số 120/KH-
YTTMR ngày 18/3/2024

Đang
thực hiện

25
Số

1018/KH-
SYT

26/3/2024
Phòng Tổ
chức hành

chính

Rà soát, đánh giá thủ
tục hành chính ngành Y

tế năm 2024

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Trước ngày
21/6/2024

Kế hoạch số 133/KH-
YTTMR ngày 27/3/2024

Đang
thực hiện

26 Số 485/KH-
SYT 15/2/2024

Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện chuyển đổi
vị trí công tác đối với
công chức, viên chức
ngành Y tế tỉnh Kon

Tum năm 2024

Phòng TC-
HC-TC-KT

Định kỳ hàng
quí, 6 tháng và

năm

- Kế hoạch số 79/KH-
YTTMR ngày 22/02/2024

- Báo cáo số 127/BC-
YTTMR ngày 29/3/2024

Đang
thực hiện

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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27
Số

1367/KH-
SYT

17/4/2024
Phòng Tổ
chức hành

chính

Khắc phục hạn chế, tồn
tại trong kết quả đánh
giá Bộ chỉ số đánh giá

năng lực cạnh tranh các
sở, ban, ngành và địa

phương tỉnh Kon Tum
(DDCI) năm 2023 và
triển khai nhiệm vụ

nâng cao chỉ số DDCI
trong thời gian tới

Phòng
TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế trực

thuộc

Kế hoạch số 178/KH-
YTTMR ngày 23/4/2024

Đang
thực hiện

28
Số

1400/SYT-
TCHC

19/4/2024
Phòng Tổ
chức hành

chính

Báo cáo thực trạng tại
Trung tâm Y tế các

huyện, thành phố phục
vụ việc xây dựng Đề án
chuyển giao các Trung
tâm Y tế huyện, thành
phố do Sở Y tế quản lý
về Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố quản

lý

Phòng
TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế trực

thuộc
06/5/2024 Báo cáo số 195/BC-

YTTMR ngày 06/5/2024
Đã hoàn

thành

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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29
Số

1307/KH-
SYT

15/4/2024
Phòng Tổ
chức hành

chính

Kế hoạch công tác đối
ngoại năm 2024

Phòng
TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế trực

thuộc

- 06 tháng:
25/5/2024

- 25/10/2024

- Kế hoạch số 170/KH-
YTTMR ngày 17/4/2024

- Báo cáo số 224/BC-
YTTMR ngày 25/5/2024

Đang
thực hiện

30
Số

1859/SYT-
TCHC

21/5/2024
Phòng Tổ
chức hành

chính

Nghiên cứu, quán triệt
và thực hiện nghiêm túc
các hoạt động đối ngoại

trên địa bàn tỉnh

Phòng
TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế trực

thuộc

Công văn số 306/YTTMR-
TCHC-TCKT ngày

23/5/2024

Đã hoàn
thành

31
Số

1827/SYT-
TCHC

20/5/2024
Phòng Tổ
chức hành

chính

Góp ý Dự thảo Đề án
chuyển giao Trung tâm
Y tế các huyện, thành

phố do Sở Y tế quản lý
về Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố quản

lý

Phòng
TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế trực

thuộc

Công văn số 304/YTTMR-
TCHC-TCKT ngày

22/5/2024

Đang
thực hiện

32
Số

1642/SYT-
TCHC

09/5/2024
Phòng Tổ
chức hành

chính

Xây dựng kế hoạch
biên chế công chức và

số lượng người làm việc
năm 2025

Phòng
TCHC-
TCKT

Tờ trình số 06/TTr-
YTTMR ngày 17/5/2024

Đã hoàn
thành

33
Số

1787/SYT-
KHTC

17/5/2024
Phòng Tổ
chức hành

chính

Khảo sát phục vụ xây
dựng công cụ tổng hợp,

báo cáo kết quả tổng
kiểm kê

Phòng
TCHC-
TCKT

Công văn số 295/YTTMR-
TCHC-TCKT ngày

17/5/2024

Đã hoàn
thành

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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34
Số

1534/SYT-
TCHC

02/5/2024
Phòng Tổ
chức hành

chính

Tổ chức phổ biến, tuyên
truyền, quán triệt các
văn bản của Bộ Chính
trị và Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

Phòng
TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế trực

thuộc

Báo cáo số 217/BC-
YTTMR ngày 16/5/2024

Đã hoàn
thành

35
Số

1523/SYT-
KHTC

02/5/2024
Phòng Tổ
chức hành

chính

Góp ý dự thảo Thông tư
quy định chi tiết hướng

dẫn về việc xác định
tiêu chuẩn, định mức sử

dụng xe ô tô chuyên
dùng thuộc lĩnh vực y tế

Phòng
TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế trực

thuộc

Công văn số 288/YTTMR-
TCHC-TCKT ngày

16/5/2024

Đã hoàn
thành

36
Số

1673/KH-
SYT

10/5/2024
Phòng Kế
hoạch tài

chính

Triển khai công tác thu
Quỹ phòng, chống thiên

tai năm 2024

Phòng
TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế trực

thuộc

Kế hoạch số 195/KH-
YTTMR ngày 14/5/2024

Đang
thực hiện

37
Số

1656/SYT-
TCHC

09/5/2024
Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai xếp hạng lại
các đơn vị sự nghiệp

Phòng
TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế trực

thuộc

Tờ trình số 04/TTr-
YTTMR ngày 14/5/2024

Đã hoàn
thành

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



38
Số

1493/KH-
SYT

25/4/2024
Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai thực hiện Kế
hoạch số 1119/KH-

UBND ngày 03 tháng 4
năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc

triển khai thực hiện Kế
hoạch số 128-KH/TU
ngày 05 tháng 02 năm
2024 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy thực hiện

Kết luận số 62-KL/TW
của Bộ Chính trị về tiếp

tục thực hiện Nghị
quyết số 19-NQ/TW

ngày 25 tháng 10 năm
2017 của Ban Chấp

hành Trung ương Đảng
khóa XII

Phòng
TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế trực

thuộc

Kế hoạch số 186/KH-
YTTMR ngày 01/5/2024

Đang
thực hiện

39
Số

1870/SYT-
ATTP

22/05/2024 Chi cục
ATVSTP

Tăng cường công tác
ngăn ngừa, xử lý ngộ

độc thực phẩm

Khoa
ATTP-

YTCC-DD

Các đơn vị
y tế trực

thuộc

Công văn số 317/YTTMR-
ATTP ngày 27/5/2024

Đã hoàn
thành

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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40
Số

1961/SYT-
NVYD

28/05/2024
Phòng

Nghiệp vụ
Y dược

Triển khai nhiệm vụ
phối hợp tổ chức Kỳ thi

tốt nghiệp Trung học
phổ thông năm 2024

Khoa
ATTP-

YTCC-DD

Khoa
KSBT 22/06/2024  Kế hoạch số 208/KH-

YTTMR ngày 29/5/2024
Đã hoàn

thành

41
Số

1650/SYT-
NVYD

09/05/2024
Phòng

Nghiệp vụ
Y dược

Tổ chức chiến dịch bổ
sung Vitamin A kết hợp
tẩy giun cho trẻ em năm

2024

Khoa
ATTP-

YTCC-DD

Khoa
KSBT

Công văn số 282/YTTMR-
ATTP ngày 15/5/2024 và

Kế hoạch số 204/KH-
YTTMR ngày 27/5/2024

Đã hoàn
thành

42
Số

1957/SYT-
NVYD

27/05/2024
Phòng

Nghiệp vụ
Y dược

Tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Tuần lễ

Biển và Hải đảo Việt
Nam, hưởng ứng Ngày
Đại dương thế giới năm

2024

Khoa
ATTP-

YTCC-DD

Các đơn vị
y tế trực

thuộc
03/07/2024 Kế hoạch số 209/KH-

YTTMR ngày 29/5/2024
Đã hoàn

thành

43
Số

1744/SYT-
NVYD

15/05/2024
Phòng

Nghiệp vụ
Y dược

Tăng cường quản lý, xử
lý chất lượng nước sinh
hoạt bảo đảm an toàn
trong mùa nắng nóng

Khoa
ATTP-

YTCC-DD

Các đơn vị
y tế trực

thuộc
25/05/2024 Công văn số 307/YTTMR-

ATTP ngày 23/5/2024
Đã hoàn

thành

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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44
Số

1728/SYT-
NVYD

14/05/2024
Phòng

Nghiệp vụ
Y dược

Hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới (ngày
05 tháng 6), Tháng
hành động vì môi
trường năm 2024

Khoa
ATTP-

YTCC-DD

Các đơn vị
y tế trực

thuộc
03/07/2024 Kế hoạch số 196/KH-

YTTMR ngày 15/5/2024
Đã hoàn

thành

45
Công văn số
1472/SYT-

NVYD
24/4/2025

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Hướng dẫn xây dựng,
tổng hợp nhu cầu các

thuốc đấu thầu tập trung
cấp Quốc gia giai đoạn

2024-2026(đợt 2)

Khoa Dược
- TTB -
VTYT

20/05/2024 Công văn số 260/YTTMR-
DTTB, ngày  07/5/2024

Đã hoàn
thành

46
Công văn số
1636/SYT-

NVYD
08/5/2024

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Báo cáo tình hình thiếu
thuốc, VTYT, TBYT và
thực trạng người bệnh

phải tự mua

Khoa Dược
- TTB -
VTYT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

15/5/2024

- Công văn số
269/YTTMR-DTTB, ngày

09/5/2024
-  Báo cáo số 211/BC -

YTTMR, ngày 14/5/2024

Đã hoàn
thành

47
Công văn số
1638/SYT-

NVYD
08/5/2024

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Thu hồi thuốc vi phạm
chất lượng mức độ 3

Khoa Dược
- TTB -
VTYT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Công văn số 270/YTTMR-
DTTB, ngày  09/5/2024

Đã hoàn
thành

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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48
Công văn số
1850/SYT-

NVYD
20/5/2024

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Triển khai thực hiện
Thông tư số

05/2024/TT-BYT ngày
14/5/2024 Quy định

Danh mụcthuốc, thiết bị
y tế, vật tư xét nghiệm

được áp dụng hình thức
đàm phán giá và quy
trình thủ tục lựa chọn

nhà thầu đối với các gói
thầu áp dụng hình
thứcđàm phán giá

Khoa Dược
- TTB -
VTYT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Công văn số 300/YTTMR-
DTTB, ngày  21/5/2024

Đã hoàn
thành

49
Công văn số
1873/SYT-

NVYD
22/5/2024

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Chuyển các Quyết định
của Cục Quản lý Dược
về việc công bố Danh
mục thuốc biệt dược

gốc và Danh mục thuốc
có chứng minh tương

đương sinh học

Khoa Dược
- TTB -
VTYT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Công văn số 313/YTTMR-
DTTB, ngày  24/5/2024

Đã hoàn
thành

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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50
Số

1911/SYT-
NVYD

24/05/2024 Nghiệp vụ
Y Dược

Về việc đề xuất nhu cầu
vắc xin phòng COVID-

19 quý III/2024.

Khoa
KSBT&HI
V/AIDS -
Tư vấn và

điều trị
nghiện chất

Các đơn vị
trực thuộc

Công Văn số: 733/YTTMR-
KSBT ngày 29/5/2024

Đã hoàn
thành

51
Số

1912/SYT-
NVYD

24/05/2024 Nghiệp vụ
Y Dược

Về việc triển khai hoạt
động Chương trình tiêm

chủng mở rộng.

Khoa
KSBT&HI
V/AIDS -
Tư vấn và

điều trị
nghiện chất

Các đơn vị
trực thuộc

Công văn số 330/YTTMR-
KSBT- ngày 29/5/2024

Đã hoàn
thành

52
Số

1741/SYT-
NVYD

15/05/2024 Nghiệp vụ
Y Dược

Về việc hướng dẫn tiêm
vắc xin COVID-19.

Khoa
KSBT&HI
V/AIDS -
Tư vấn và

điều trị
nghiện chất

Các đơn vị
trực thuộc

Công văn số 311/YTTMR-
KSBT- ngày 23/5/2024

Đã hoàn
thành

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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53
Số

1605/SYT-
NVYD

07/05/2024 Nghiệp vụ
Y Dược

Về việc chấn chỉnh,
tăng cường hoạt động
tiêm chủng mở rộng

trên địa bàn tỉnh;

Khoa
KSBT&HI
V/AIDS -
Tư vấn và

điều trị
nghiện chất

Các đơn vị
trực thuộc

Công văn số 266/YTTMR-
KSBT- ngày 08/05/2024

Đã hoàn
thành

54
Số

1906/SYT-
NVYD

27/05/2024 Nghiệp vụ
Y Dược

Về việc tăng cường
triển khai các hoạt động

phòng, chống dịch
bệnh; Trung tâm Y tế
đề nghị các đơn vị y tế
thuộc, trực thuộc thực
hiện các nội dung sau:

Khoa
KSBT&HI
V/AIDS -
Tư vấn và

điều trị
nghiện chất

Các đơn vị
trực thuộc

Công văn số 318/YTTMR-
KSBT- ngày 27/05/2024

Đã hoàn
thành

55

Công văn
số

1807/SYT-
NVYD

17/5/2024
Phòng

 Nghiệp vụ
Y dược

Về việc thông báo thời
gian tổ chức khoa Đào
tạo liên tục "Quản lý và
chăm sóc người khuyết

tại cộng đồng"

 Khoa
YHCT-
PHCN

Các đơn vị
thuộc,  trực

thuộc,

Công văn số 297/YTTMR-
YHCT ngày 20/5/2024

Đã
hoàn
thành

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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56

Công văn
số

1958/SYT-
NVYD

28/5/2024
Phòng

 Nghiệp vụ
Y dược

Về việc phối hợp, rà
soát, đăng ký khám

sàng lọc, phẫu thuật và
làm dụng cụ chỉnh hình

cho người khuyết tật
vận động năm 2024

 Khoa
YHCT-
PHCN

Các đơn vị
thuộc,  trực

thuộc,
25/6/2024 Công văn số 328/YTTMR-

YHCT ngày 29/5/2024

Đã
hoàn
thành

57
Số

1497/SYT-
CCDS

26/4/2024
Chi cục

DS-
KHHGĐ

Tổ chức các hoạt động
truyền thônghưởng ứng
Ngày Thalassemia thế

giới (08/5)

Phòng DS-
TT&GDSK

Phòng
khám

ĐKKV Đắk
Rơ Ông và
các Trạm Y

tế  xã

24/5/2024

- Kế hoạch 188/KH-
YTTMR ngày 02/5/2024.

- Báo cáo số 222/BC-
YTTMR ngày 22/5/2024

Đã hoàn
thành

58
số:

1763/SYT-
NVYD

 15/5/2024 Phòng
NVYD

nhắc tham gia khảo sát
thực trạng quản lý

thông tin KCB

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc 20/05/2024 Số: 220/BC-YTTMR, ngày

20/5/2024
Đã triển

khai

59
số:

1716/SYT-
NVYD

 14/5/2024 Phòng
NVYD

bổ sung nội dung báo
cáo tình hình quản lý

nhà nước về bảo vệ môi
trường của ngành Y tế

trên địa bàn tỉnh

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc 24/05/2024

- Chuyển tới các đơn vị
liên quan, triển khai thực

hiện

Đang
triển khai

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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60
số:

1694/SYT-
NVYD

 13/5/2024 Phòng
NVYD

tăng cường công tác
quản lý chất thải y tế
trong phạm vi khuôn

viên cơ sở y tế

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc 30/05/2024 Số:298/YTTMR-KHNV-

DD ngày 20/5/2024
Đã triển

khai

61 Số:1968/SY
T-NVYD 29/05/2024 Phòng

NVYD

liên thông kết quả xét
nghiệm đối với các

phòng xét nghiệm trên
phạm vitoàn tỉnh

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc 28/06/2024

- Chuyển tới các đơn vị
liên quan, triển khai thực

hiện

Đang
triển khai

62 Số:1973/SY
T-NVYD 28/05/2024 Phòng

NVYD

chấn chỉnh hoạt động
khám sức khỏe trên địa

bàn

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc Thường kỳ

- Chuyển tới các đơn vị
liên quan, triển khai thực

hiện

Đang
triển khai

63 Số:1961/SY
T-NVYD 28/05/2024 Phòng

NVYD

triển khai nhiệm vụ
phối hợp tổ chức Kỳ thi

tốt nghiệp Trung học
phổ thông năm 2024

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc 22/06/2024 Kế hoach số: 213/KH-

YTTMR, ngày 30/5/2024
Đã triển

khai

64 Số:1901/SY
T-NVYD 23/05/2024 Phòng

NVYD

triển khai đăng ký hiến
mô, tạng và hiến xác ở
người sau khi chết bằng

hình thức trực tuyến

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc Thường kỳ

Công văn số: 324/YTTMR-
KHNV-DD, ngày

28/5/2024

Đã triển
khai

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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65 Số:1831/SY
T-NVYD 20/05/2024 Phòng

NVYD

khảo sát thông tin về
phần mềm khámbệnh,
chữa bệnh tại các cơ sở

y tế

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc 22/05/2024 Báo cáo số: 221/BC-

YTTMR ngày 20/5/2024
Đã triển

khai

Stt Văn bản
chỉ đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng
ban tham
mưu văn

bản

Nội dung chỉ đạo Chủ trì
triển khai

Đơn vị
phối hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/ch
ưa hoàn
thành)
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